
Số QĐ; ngày tháng 
năm

Đơn vị phê duyệt
Giá gói 

thầu (triệu 
đồng)

II.2 Xã Thiện Tín

A Hành Thiện (cũ)

ĐT 624B - Ngã tư Suối 
Cát

1
Tư vấn thiết kế

UBND xã Hành 
Thiện

233/QĐ-UBND ngày 
27/12/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Thiện

84,374
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 10 ngày

2
Tư vấn Thẩm tra

UBND xã Hành 
Thiện

233/QĐ-UBND ngày 
27/12/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Thiện

4,32
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 03 ngày

3 Thi công xây lắp
UBND xã Hành 

Thiện
45/QĐ-UBND ngày 

02/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Thiện
971,313

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý 
I+II/2025

trọn gói 60 ngày

4 Giám sát thi công
UBND xã Hành 

Thiện
45/QĐ-UBND ngày 

02/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Thiện
31,111

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý 
I+II/2025

trọn gói 60 ngày

5 Quản lý dự án
UBND xã Hành 

Thiện
54/QĐ-UBND ngày 

02/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Thiện
21,757

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý 
I+II/2026

trọn gói 60 ngày

B Hành Tín Tây (cũ)

I
Nâng cấp kênh mương  
BTXM từ Nà Chuối - 
rộc Bà Hùng

1
Tư vấn thiết kế

UBND xã Hành 
Tín Tây

12/QĐ-UBND ngày 
03/01/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Tây

28,6
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói

Tối đã 10 
ngày

2
Tư vấn Thẩm tra

UBND xã Hành 
Tín Tây

12/QĐ-UBND ngày 
03/01/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Tây

4,3
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói

Tối đã 5 
ngày

3 Thi công xây lắp
UBND xã Hành 

Tín Tây
73/QĐ-UBND ngày 

07/03/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Tây
393,8

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

4 Giám sát thi công
UBND xã Hành 

Tín Tây
73/QĐ-UBND ngày 

07/03/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Tây
10,2

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

II
KCH kênh mương 
Đồng Cau - Cửa Ông 
(Ba dây - Trung Ếch)

Phụ lục số 20/KS-STC

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

Ghi 
chú

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng         năm 2025 của UBND xã Thiện Tín)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2025

Stt
Tên dự án, công trình
 (hạng mục công trình, 

gói thầu)
Chủ đầu tư

Kế hoạch đấu thầu
Hình thức 

lựa chọn nhà 
thầu

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu

Loại hợp 
đồng



1
Tư vấn thiết kế

UBND xã Hành 
Tín Tây

10/QĐ-UBND ngày 
03/01/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Tây

30,1
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói

Tối đã 10 
ngày

2
Tư vấn Thẩm tra

UBND xã Hành 
Tín Tây

10/QĐ-UBND ngày 
03/01/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Tây

4,3
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói

Tối đã 5 
ngày

3 Thi công xây lắp
UBND xã Hành 

Tín Tây
68/QĐ-UBND ngày 

07/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Tây
392,1

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

4 Giám sát thi công
UBND xã Hành 

Tín Tây
68/QĐ-UBND ngày 

07/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Tây
10,2

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

C Hành Tín Đông (cũ)

I
BTXM GTNT tuyến 
ông Danh - TL 624C

1
Tư vấn thiết kế

UBND xã Hành 
Tín Đông

42/QĐ-UBND ngày 
03/03/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Đông

       17,914 
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 10 ngày

2
Tư vấn Thẩm tra

UBND xã Hành 
Tín Đông

42/QĐ-UBND ngày 
03/03/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Đông

         4,320 
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 03 ngày

3 Thi công xây lắp
UBND xã Hành 

Tín Đông
64/QĐ-UBND ngày 

07/03/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Đông
     231,751 

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

4 Giám sát thi công
UBND xã Hành 

Tín Đông
64/QĐ-UBND ngày 

07/03/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Đông
         7,422 

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

II

BTXM GTNT tuyến 
Cổng chào văn hóa 
thôn Đồng Giữa - thôn 
Nhơn Lộc 2

1
Tư vấn thiết kế

UBND xã Hành 
Tín Đông

36/QĐ-UBND ngày 
28/02/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Đông

       44,509 
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 10 ngày

2
Tư vấn Thẩm tra

UBND xã Hành 
Tín Đông

36/QĐ-UBND ngày 
28/02/2025

Chủ tịch UBND xã 
Hành Tín Đông

         4,320 
chỉ định thầu 

rút gọn
Quý I/2025 trọn gói 03 ngày

3 Thi công xây lắp
UBND xã Hành 

Tín Đông
63/QĐ-UBND ngày 

07/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Đông
     475,314 

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

4 Giám sát thi công
UBND xã Hành 

Tín Đông
63/QĐ-UBND ngày 

07/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Đông
       15,224 

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày

5 Quản lý dự án
UBND xã Hành 

Tín Đông
63/QĐ-UBND ngày 

07/3/2025
Chủ tịch UBND xã 

Hành Tín Đông
       10,674 

chỉ định thầu 
rút gọn

Quý I/2025 trọn gói 60 ngày
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